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TÓM TẮT SÁNG KIẾN
1. Hoàn cảnh nảy sinh sáng kiến


Xuất phát từ thực trạng dạy và học về phép chia cho số có hai, ba chữ số trong chương trình lớp 4. Xuất phát từ những khó khăn vướng mắc của học sinh cũng như những hạn chế của giáo viên khi dạy và học về phép chia cho số có hai, ba chữ số.
2. Điều kiện, thời gian, đối tượng áp dụng sáng kiến

Để thực hiện tốt sáng kiến thì điều kiện đầu tiên là học sinh đã được học thuộc các bảng cộng, trừ, nhân chia và có kĩ năng thực hiện tương đối tốt phép chia cho số có một chữ số mà các em đã được học trong chương trình lớp 3; tiếp đó, các em cần có ý thức tự giác tiếp thu bài, cẩn thận trong tính toán và đặc biệt là tích cực luyện tập thực hành ...


Sáng kiến bắt đầu được nghiên cứu và áp dụng từ năm học 2016 - 2017 được bổ sung hoàn thiện trong năm học 2018 - 2019 với đối tượng áp dụng là học sinh lớp 4.

3. Nội dung sáng kiến

* Tính mới, tính sáng tạo của sáng kiến 


- Nhờ có sự chuẩn bị tốt về kĩ năng tính nhẩm ngay từ đầu năm học nên học sinh có sự tính toán rất nhanh không bị nhầm lẫn trong tất cả các thao tác của phép chia như: chia nhẩm để tìm thương -> nhân nhẩm, cộng nhẩm và trừ nhẩm để tìm số dư do đó học sinh sẽ làm bài rất nhanh và chính xác. 


- Nhờ có sự chuẩn bị tốt về kiến thức và kĩ năng thực hiện phép chia cho số có một chữ số ngay từ đầu năm học nên học sinh luôn có sự chủ động khi thực hiện phép chia cho số có hai, ba chữ số.


- Nhờ có cách thử chọn tìm thương hợp lí nên học sinh thực hiện phép chia rất nhanh. Trước đây, khi dạy học sinh thực hiện phép chia cho số có hai, ba chữ số, để giúp học sinh thử chọn tìm thương, giáo viên thường hướng dẫn theo cách làm tròn số bị chia và số chia. Tuy nhiên cách làm này sẽ bị mất rất nhiều thời gian vì nếu chữ số hàng đơn vị của số chia mà lớn thì có thể phải thử chọn đến hai, ba lần mới tìm được thương đúng. Với cách thử chọn tìm thương như trong sáng kiến đã trình bày thì học sinh không cần phải làm tròn lên làm tròn xuống mà chỉ cần qua một lần thử là các em có thể chọn được chính xác thương đúng cần tìm ở mỗi lần chia.


- Nhờ việc chú trọng rèn kĩ năng đặt tính và cách trình bày phép tính một cách hợp lí, khoa học nên học sinh không chỉ nắm chắc về kiến thức mà còn có kĩ năng làm bài chính xác và khoa học.


- Nhờ việc tăng cường củng cố, khắc sâu những lỗi phổ biến mà học sinh hay mắc phải thông qua những dạng bài tập mà giáo viên có thể phát hiện kịp thời những sai sót, vướng mắc của học sinh trong việc thực hiện phép chia để từ đó có điều chỉnh, uốn nắn kịp thời giúp các em thực hiện tốt phép chia.

* Khả năng áp dụng của sáng kiến

- Sáng kiến được áp dụng rộng rãi đối với học sinh lớp 4 và tất cả những học sinh các lớp trên nếu kĩ năng thực hiện phép chia còn hạn chế. Tùy theo từng đối tượng học sinh mà có thể lựa chọn áp dụng một hay một số hoặc áp dụng đồng thời tất cả các giải pháp đã nêu.
* Lợi ích thiết thực của sáng kiến

- Sáng kiến này không chỉ giúp học sinh có kĩ năng thực hiện nhanh và thành thạo tất cả các phép chia mà còn giúp các em thực hiện tốt các bài toán có liên quan đến phép chia. Qua đó giúp học sinh chủ động tự tin hơn trong học tập.
4. Kết quả đạt được của sáng kiến


- Qua thực tiễn áp dụng nội dung sáng kiến vào công tác giảng dạy tôi thấy học sinh rất tích cực, chủ động trong việc tiếp thu kiến thức bài học. Các em đã thực hiện rất tốt phép chia cho số có hai, ba chữ số. Kĩ năng đặt tính và trình bày của các em có sự cải thiện rõ rệt, tốc độ chia nhanh, chính xác. 

5. Đề xuất kiến nghị để thực hiện áp dụng hoặc mở rộng sáng kiến.


- Khi thực hiện áp dụng sáng kiến, giáo viên cần có sự vận dụng một cách linh hoạt, hiệu quả phù hợp với từng đối tượng học sinh, không nên vận dụng một cách máy móc.

- Từ mô hình ý tưởng của sáng kiến tôi, có thể vận dụng để xây dựng và mở rộng một số nội dung khác mà học sinh cũng gặp không ít vướng mắc khó khăn như: Các phép tính với số thập phân; giải toán về tỉ số phần trăm; ... đó là những nội dung chương trình lớp 5 có liên quan mật thiết đến kiến thức kĩ năng mà học sinh được học trong chương trình lớp 4.

MÔ TẢ SÁNG KIẾN

1. Hoàn cảnh nảy sinh sáng kiến


Xuất phát từ thực trạng dạy và học về phép chia nói chung và chia cho số có hai, ba chữ số trong chương trình lớp 4 nói riêng. Khi học về nội dung này, học sinh còn gặp nhiều khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện đặc biệt ở một số kĩ năng cơ bản như kĩ năng đặt tính và tính, kĩ năng trình bày, kĩ năng tính nhẩm, kĩ năng thử chọn tìm thương ... Mặt khác, khi dạy về nội dung này, đa phần các giáo viên vẫn thực hiện theo lối mòn là bám sát chương trình của sách giáo khoa, học đến đâu, dạy đến đó mà chưa có sự rà soát và chuẩn bị thật tốt cho các em về kiến thức cũng như kĩ năng để sẵn sàng tiếp cận nội dung các bài học. Trong quá trình dạy học, giáo viên cũng chưa thực sự có được những đổi mới và sáng tạo trong việc bám sát các đối tượng học sinh để nắm bắt kịp thời nguyên nhân của những vướng mắc khó khăn mà các em gặp phải trong việc thực hiện phép chia để có giải pháp chung cũng như giải pháp riêng phù hợp với từng đối tượng cụ thể nhằm giúp học sinh thực hiện tốt các phép tính. Bên cạnh đó, việc rèn kĩ năng đặt tính, kĩ năng trình bày các bước tính trong phép chia cho học sinh cũng thực sự chưa được coi trọng do đó việc làm bài của các em còn thiếu sự chuẩn xác cần thiết.


Chính vì vậy, để giúp học sinh lớp 4 thực hiện tốt các phép chia cho số có hai, ba chữ số thì rất cần có một cái nhìn bao quát tổng thể, một sự đổi mới sáng tạo thoát li khỏi khuôn khổ sách giáo khoa và một sự chuẩn bị kĩ càng cần thiết giúp các em chủ động trong việc tiếp cận, tiếp thu và thực hành kiến thức. Đó chính là những yếu tố quan trọng giúp tôi cho ra đời sáng kiến này. 

2. Cơ sở lí luận


Trong chương trình Toán tiểu học thì môn Toán lớp 4 đóng một vai trò cực kì quan trọng bởi nó mở đầu cho một giai đoạn học tập mới - giai đoạn học tập sâu với các yêu cầu cao hơn về mặt kiến thức kĩ năng và phát triển tư duy, trí tuệ. 


Với học sinh lớp 4, khả năng phân tích tổng hợp của các em còn nhiều hạn chế do đó các em sẽ gặp khó khăn khi phải thực hiện những phép toán mang tính chất tổng hợp cần nhiều thao tác tư duy như phép chia. Chẳng hạn, để thực hiện tốt phép cộng hay phép trừ các em chỉ cần thuộc bảng cộng, bảng trừ; để thực hiện tốt phép nhân, ngoài việc thuộc bảng cộng các em chỉ cần thuộc thêm bảng nhân; nhưng muốn thực hiện tốt phép chia đặc biệt là chia cho số có hai, ba chữ số ngoài việc các em phải thuộc cả 4 bảng cộng, trừ, nhân, chia thì các em còn phải có kĩ năng tính nhẩm nhanh cả 4 phép tính này thì mới có khả năng thực hiện nhanh và chính xác các thao tác chia như ước lượng thương và tìm số dư ... Như vậy, có thể nói phép chia là một phép tính khó nhất trong 4 phép tính. Học sinh thực hiện tốt phép chia đồng nghĩa rằng các em đã học tốt ba phép tính còn lại.


Mặt khác, phép chia đặc biệt là chia cho số có hai, ba chữ số là một phép toán quan trọng, mang tính xuyên suốt chương trình không chỉ bậc Tiểu học. Thực hiện tốt, thực hiện nhanh phép chia này sẽ giúp học sinh không chỉ làm đúng, chính xác các biểu thức toán học mà còn giúp học sinh giải nhanh các bài toán có lời văn, giúp các em có tư duy nhạy bén và linh hoạt trong tính toán. Đây cũng chính là yêu cầu và nhiệm vụ đặt ra cho mỗi giáo viên trong công tác giảng dạy.

3. Thực trạng của vấn đề

Trong chương trình tiểu học, học sinh được học phép chia bắt đầu từ lớp 2 trên cơ sở là phép tính ngược của phép nhân. Tuy nhiên ở lớp 2 phép chia chỉ ở mức độ sơ giản phép chia trong bảng (trong phạm vi bảng chia 5). Sang lớp 3 cùng với việc học phép nhân số có nhiều chữ số cho số có một chữ số thì học sinh cũng được học về phép chia số có nhiều chữ số cho số có một chữ số nhưng mức độ còn đơn giản. Đến lớp 4, nội dung dạy học phép chia các số tự nhiên chủ yếu được thể hiện trong SGK qua 18 bài học, trong đó 11 bài học lý thuyết và 7 bài luyện tập, luyện tập chung. Trong 11 bài học lý thuyết có 1 bài về "Chia cho số có một chữ số", 3 bài về “Chia cho số có hai chữ số” và 2 bài “Chia cho số có ba chữ số” các bài còn lại là những bài bổ trợ về mặt lí thuyết cho 6 bài học trên. Ở lớp 3, các kĩ năng thực hiện đặt tính và tính đối với phép chia cho số có một chữ số các em đã thực hiện tương đối thành thạo. Tuy nhiên sang lớp 4, với việc thực hiện phép chia cho số có hai chữ số và ba chữ số có phần khó hơn thì bước đầu rất nhiều học sinh còn lúng túng và nhầm lẫn trong thực hiện tính đặc biệt là việc khả năng “ước lượng” để tìm thương và nhân-cộng-trừ nhẩm để tìm số dư. 


Qua việc nghiên cứu về những vướng mắc cũng như các lỗi sai của học sinh khi thực hiện phép chia cho số có hai, ba chữ số, tôi đã phát hiện ra một số nguyên nhân cơ bản sau:

3.1. Về phía học sinh.

- Học sinh rất lúng túng và nhầm lẫn khi thực hiện tìm số dư ở mỗi lần chia vì kĩ năng cộng, trừ, nhân, chia nhẩm của học sinh còn chậm đặc biệt là khi các em phải thực hiện nhẩm cùng lúc cả bốn phép tính (chia → nhân → cộng → trừ) nên học sinh hay bị sai ở bước này.


- Một số học sinh còn nắm chưa chắc về đặc điểm, tính chất của phép chia hết, phép chia có dư, phép chia có chữ số 0 ở thương cho nên dẫn đến có sự nhầm lẫn và sai sót trong việc đặt tính và tính.


- Chưa có cách thử chọn để tìm thương một cách hợp lí trong mỗi lần chia dẫn đến sự lúng túng và mất rất nhiều thời gian trong việc tìm thương.


- Kĩ năng đặt tính, thực hiện các bước tính và trình bày cột dọc chưa tốt dẫn đến hạ nhầm, bỏ sót chữ số ở số bị chia hoặc trừ nhẩm sai hàng ở lần chia thứ nhất.

3.2. Về phía giáo viên.

- Việc dạy học của giáo viên chủ yếu bám sát theo nội dung khuôn mẫu của  sách giáo khoa, chưa có sự vận dụng linh hoạt và sáng tạo, chưa có sự gắn kết giữa kiến thức cũ với kiến thức mới, giữa sách vở với thực tiễn nên học sinh nắm kiến thức chưa sâu.


- Trong quá trình giảng dạy, giáo viên thường chỉ quan tâm đến việc cung cấp kiến thức mà chưa chú ý đến việc rèn kỹ năng cho học sinh dẫn tới việc có nhiều học sinh hay tùy tiện trong tính toán cũng như cách trình bày dẫn 
tới kết quả sai hoặc kết quả đúng nhưng cách trình bày lại sai.


- Giáo viên chưa thật sự quan tâm và chú trọng việc dạy phân đối tượng, chưa có sự quan tâm nhiều đối với những học sinh có khả năng tiếp thu chậm dẫn tới mặt bằng kiến thức của các em chưa thật đồng đều, có em bị hổng kiến thức.


Vậy làm thế nào để giúp cho học sinh thực hiện tốt phép chia cho số có hai, ba chữ số? Qua thực tiễn dạy học nhiều năm ở khối 4-5, bằng những trải nghiệm của bản thân, tôi đã rút ra được một số sáng kiến về nội dung này.

4. Các giải pháp, biện pháp thực hiện (5 biện pháp)
Qua việc nghiên cứu về phép chia trong chương trình Tiểu học nói chung và phép chia cho số có hai, ba chữ số trong chương trình Toán 4 nói riêng. Qua thực tế giảng dạy, bằng sự hiểu biết và kinh nghiệm của bản thân, bằng sự trao đổi cùng bạn bè, đồng nghiệp, tôi xin mạnh dạn đưa ra 5 biện pháp giúp học sinh thực hiện tốt phép chia cho số có hai, ba chữ số như sau:

Biện pháp 1: Giúp học sinh có kĩ năng tính nhẩm nhanh.
Kĩ năng nhẩm là một trong những kĩ năng cực kì quan trọng giúp học sinh thực hiện nhanh và chính xác trong quá trình thực hiện phép chia. Theo yêu cầu chuẩn kiến thức kĩ năng thì sau khi học xong chương trình lớp 3, học sinh phải thuộc bảng cộng, bảng trừ, bảng nhân và bảng chia đồng thời bước đầu có khả năng tính nhẩm nhanh 4 phép tính trong phạm vi bảng tính. Tuy nhiên, trên thực tế, không phải tất cả các học sinh trong một lớp đều có trình độ như nhau mà có sự phân hóa theo từng đối tượng. Với học sinh học tốt thì các em có thể thuộc các bảng tính và vận dụng tính nhẩm tương đối linh hoạt. Tuy nhiên với các đối tượng học sinh chậm thì khả năng thuộc bảng tính còn chưa thông, chỗ nhớ, chỗ quên, sự nhớ của các em còn máy móc, chưa sâu sắc. Chẳng hạn, để tìm kết quả của mỗi phép tính nhiều em phải nhẩm lại từng phép tính thậm chí phải nhẩm từ đầu bảng tính. Do vậy mà khả năng tính nhẩm của các đối tượng này còn rất hạn chế. Vậy làm thế nào giúp các em có khả năng tính nhẩm nhanh các phép tính cộng, trừ, nhân, chia trong phạm vi bảng tính?

Để thực hiện được việc này, ngay từ đầu năm học, tôi đã chủ động tiến hành kiểm tra khả năng thuộc các bảng tính của các em đầu giờ truy bài và sau mỗi buổi học và qua đó đã phân hóa và xác định được một số học sinh nắm chưa chắc các bảng tính và có kĩ năng tính nhẩm còn chậm. Sau khi xác định được đối tượng cần phải kèm cặp phụ đạo đạo thêm, tôi đã tiến hành các biện pháp giúp học sinh học thuộc các bảng tính dưới các hình thức như sau:
    + Phối hợp và tư vấn phụ huynh học sinh cách hỗ trợ, giúp các em tự học thuộc các bảng tính mà các em còn chưa thuộc ở tại nhà (phụ huynh đóng vai trò kiểm tra, nhắc nhở các em). 

    + Giao cho những học sinh đã thuộc kèm học sinh chưa thuộc; những học sinh chưa thuộc tự kiểm tra nhau trong giờ truy bài đầu giờ, trong giờ ra chơi,...

    + Tổ chức cho học sinh chơi trò chơi thi hỏi nhanh đáp nhanh kết quả phép tính dưới hình thức: Xì điện, hỏi đáp, đố bạn...   

   + Hàng tuần, giáo viên có kế hoạch kiểm tra từng em từ việc kiểm tra việc thuộc bảng tính đến việc yêu cầu các em nêu nhanh kết quả của bất kì phép tính nào. Trong quá trình kiểm tra, giáo viên luôn đề cao việc động viên, khích lệ những tiến bộ của các em dù nhỏ nhất để giúp các em phấn khởi tự tin cố gắng vươn lên.

Để giúp học sinh có cách tính nhẩm nhanh, bên cạnh việc giúp học sinh học thuộc các bảng tính thì cũng cần cung cấp cho học sinh một vài mẹo nhỏ để giúp các em nhẩm nhanh, đặc biệt là đối với trường hợp phép trừ có nhớ vì đây là một thao tác rất quan trọng góp phần thực hiện tốt phép chia. Chẳng hạn:

 + Khi trừ cho số có chữ số hàng đơn vị là 9 thì kết quả là chữ số hàng đơn vị của SBT cộng thêm 1. (VD: 54 - 49 = 5 tức là chỉ cần lấy 4 + 1 = 5)
 + Khi trừ cho số có chữ số hàng đơn vị là 8 thì kết quả là chữ số hàng đơn vị của SBT cộng thêm 2. (VD: 54 - 48 = 6 tức là chỉ cần lấy 4 + 2 = 6)
+ Khi trừ cho số có chữ số hàng đơn vị là 7 thì kết quả là chữ số hàng đơn vị của SBT cộng thêm 3. (VD: 54 - 47 = 7 tức là chỉ cần lấy 4 + 3 = 7)
+ Khi trừ cho số có chữ số hàng đơn vị là 6 thì kết quả là chữ số hàng đơn vị của SBT cộng thêm 4. (VD: 54 - 46 = 8 tức là chỉ cần lấy 4 + 4 = 8)
 + ................
 + Khi SBT có chữ số hàng đơn vị là số liền trước và số trừ có chữ số hàng đơn 
vị là số liền sau thì kết quả luôn luôn là 9. (VD: 54 - 45 = 9 ;  85 - 76 = 9 ...)

Với mẹo trừ nhẩm như trên, thoạt đầu sẽ tưởng là máy móc nhưng trên thực tế, nó mang lại một hiệu quả rất lớn, học sinh thực hiện nhẩm rất nhanh và qua đó các em sẽ xác định ngay được số dư mà không cần phải mất nhiều thời gian nhẩm theo cách thông thường (vì cộng nhẩm không nhớ bao giờ cũng nhanh hơn là trừ nhẩm có nhớ). Trên cơ sở các mẹo nhẩm như trên học sinh có thể vận dụng để nhẩm nhanh kết quả ở mỗi hàng khi thực hiện phép trừ cho số có nhiều chữ số.

 
Để giúp học sinh khắc sâu cách trừ nhẩm trên, bên cạnh việc giúp các em hiểu, thuộc, ghi nhớ và nắm chắc bản chất của quy tắc nhẩm, giáo viên có thể cho các em làm một số phép tính đặc biệt nhằm củng cố, rèn luyện các kĩ năng này chẳng hạn:


Tóm lại, trước khi học về phép chia nói chung và phép chia cho số có hai, ba chữ số nói riêng, nếu giáo viên có sự chuẩn bị trước thật chu đáo, giúp các em có kĩ năng tính nhẩm nhanh đối với 4 phép tính cộng, trừ, nhân, chia thì chắc chắn các em sẽ thực hiện tốt tất cả các phép chia.  

Biện pháp 2: Dạy đến đâu, khắc sâu kiến thức đến đó, khai thác triệt để các kiến thức học sinh đã được học về phép chia.
Ở lớp 3 học sinh đã được học về chia cho số có một chữ số. Sang lớp 4, trước khi học về phép chia cho số có hai và ba chữ số, học sinh tiếp tục được học một số bài bổ trợ về phép chia trong đó có bài mở rộng về phép chia cho số có một chữ số. Như vậy, để chuẩn bị tốt cho việc dạy phép chia cho số có hai, ba chữ số ở lớp 4 thì giáo viên cần có sự chuẩn bị và cho học sinh ôn tập củng cố thật chắc kiến thức về cách chia cho số có một chữ số. Cụ thể là giáo viên cần giúp học sinh nắm thật chắc các bước thực hiện phép chia; nắm chắc kĩ năng trình bày, đặt tính và tính; nắm chắc đặc điểm của số dư trong phép chia và kĩ năng nhẩm để tìm số dư trong mỗi lần chia;  giúp học sinh khắc sâu các trường hợp thương có chữ số 0 ... bởi vì đây là những kĩ năng rất cơ bản nhằm giúp học sinh thực hiện tốt các phép chia cho số có hai, ba chữ số sau này. 

Trên thực tế, có một số học sinh do chưa nắm chắc kĩ thuật chia cũng như chưa nắm chắc bản chất của phép chia có dư nên các em hay mắc lỗi khi chia tức là vẫn để số dư lớn hơn số chia nên dẫn đến kết quả phép tính sai. Để khắc phục tình trạng này, giáo viên cần giúp học sinh khắc sâu đặc điểm của phép chia có dư, giúp các em nắm chắc và hiểu rõ mối quan hệ của của số dư và số chia. Bên cạnh việc chấm, chữa bài để giúp học sinh khắc sâu kiến thức, giáo viên có thể sử dụng những VD như sau để giúp học sinh nắm chắc về đặc điểm của số dư:

 VD: Tìm chỗ sai trong phép chia sau rồi sửa lại cho đúng

	                    96     4                                         
                    5       114                                              

                         16

                           0
	                 1504    32                                         
                   224    461                                              

                          32

                          00


Qua việc giúp học sinh phát hiện và sửa sai những VD như trên, học sinh sẽ nắm chắc hơn bản chất của số dư là luôn nhỏ hơn số chia và qua đó các em cũng hiểu rằng nếu để số dư lớn hơn số chia thì phép chia sẽ sai và như vậy kiến thức về số dư và kĩ năng chia của các em sẽ được khắc sâu. 

Bên cạnh việc chưa nắm chắc đặc điểm của số dư trong phép chia thì còn một bộ phận lớn học sinh khi thực hiện phép chia cho số có hai, ba chữ số, các em thường quên không viết chữ số 0 vào thương khi hạ một chữ số bất kì của số bị chia xuống mà không đủ chia cho số chia. Để khắc phục tình trạng này, giáo viên cần giúp học sinh hiểu rằng: 
  + Có bao nhiêu lần chia thì có bấy nhiêu chữ số được viết ở thương. 
  + Mỗi lẫn hạ một chữ số ở số bị chia xuống để chia ta đều được một chữ số ở thương.

  + Nếu chữ số hạ xuống mà không đủ chia cho số chia thì thương tương ứng sẽ 
là chữ số 0.
    Trên thực tế, một số học sinh mặc dù đã nắm được quy tắc này nhưng do thói 
quen từ lớp dưới, các em lại có cách trình bày chưa hợp lí dẫn đến cách trình bày phép tính rất rườm rà, lôi thôi và mất thời gian chẳng hạn như:

VD:        90315    45                                         
               003       2007                                              

                   31 
                   315

                     00                                                          

Để tránh rườm rà và mất thời gian, sau khi hướng dẫn xong phần lí thuyết, đến phần luyện tập thực hành, giáo viên cần lưu ý và khắc sâu cho các em về trường hợp khi hạ một chữ số của số bị chia xuống mà không đủ chia cho số chia thì ta cần phải viết một chữ số 0 vào thương (tức là chia cho số chia được 0 lần) và tiếp tục hạ chữ số kế tiếp của số bị chia xuống để chia, nếu khi hạ tiếp xuống mà vẫn chưa đủ chia cho số chia thì ta lại viết thêm một chữ số 0 vào thương rồi lại tiếp tục hạ một chữ số tiếp theo xuống để chia... và cứ như vậy ta hạ lần lượt các chữ số của số bị chia xuống đến bao giờ đủ chia cho số chia thì thôi chứ sau mỗi lần hạ chữ số của số bị chia xuống không cần nhân đối trừ để tìm số dư vì điều đó rất vô nghĩa và mất thời gian (số 0 nhân với bất kì số nào cũng vẫn bằng 0 và bất kì số nào trừ 0 vẫn bằng chính số đó). Với trường hợp này, học sinh cần trình bày phép tính như sau:

VD:        90315    45                                         
               00315    2007                                              

                     00                                                           

Cuối cùng giáo viên cần cho học sinh thấy rằng cách chia cho số có hai, ba chữ số về căn bản không khác gì cách chia cho số có một chữ số, chỉ có điều khi chia cho số có hai, ba chữ số thì mức độ yêu cầu cao hơn, học sinh phải thực hiện nhiều thao tác hơn, bên cạnh việc nắm chắc và thực hiện thành thạo 3 kĩ năng chia nhẩm, nhân nhẩm và trừ nhẩm thì học sinh còn phải sử dụng thành thạo thêm kĩ năng cộng nhẩm nhanh đồng thời mức độ chia nhẩm để tìm thương cũng khó hơn một chút. 
Biện pháp 3: Giúp học sinh có kĩ năng ước lượng thương nhanh

Ước lượng để tìm thương là một kĩ năng rất quan trọng quyết định kết 
quả cũng như tốc độ thực hiện phép chia của học sinh đặc biệt là phép chia cho số có hai, ba chữ số. Thực tế cho thấy rất nhiều học sinh, kể cả những học sinh học khá tốt cũng còn gặp nhiều lúng túng khi thực hiện công việc này. Để tìm được thương đúng trong mỗi lần chia các em phải nhẩm mất rất nhiều thời gian. Vậy làm thế nào để tìm nhanh được thương đúng trong mỗi lần chia? Để giúp học sinh thực hiện tốt công việc này mỗi giáo viên đều có một biện pháp khác nhau như thử chọn, ước lượng, làm tròn số chia rồi ước lượng thương,.... Qua thực tiễn giảng dạy, bằng kinh nghiệm của bản thân, tôi thấy rằng khi học sinh đã có kĩ năng cộng, trừ, nhân, chia nhẩm tốt thì giáo viên có thể hướng dẫn học sinh cách nhẩm tìm thương theo cách sau:

Bước 1: Chia nhẩm để tìm thương và số dư tạm thời

- Lấy một (hoặc lấy đến hai) chữ số của số bị chia, chia cho chữ số hàng chục của số chia xem được thương là bao nhiêu và còn dư bao nhiêu. Lấy số dư này ghép với chữ số liền kề ta được số dư tạm thời (tạm viết tắt là sdtt).

 - Lấy thương vừa tìm được nhân với chữ số hàng đơn vị của số chia rồi so sánh kết quả đó với số dư tạm thời.
Bước 2:  So sánh để chọn thương đúng


+ Nếu kết quả đó bé hơn hoặc bằng số dư tạm thời thì thương đúng chính là thương vừa tìm được. 


+ Nếu kết quả đó lớn hơn số dư tạm thời thì thương đúng sẽ là thương vừa tìm được bớt đi 1 đơn vị.

(Ở đây tôi chỉ xin trình bày tóm tắt các bước thử chọn tìm thương ở mỗi lần chia chứ không trình bày chi tiết các bước thực hiện chia).

VD1: 15351  43              Lần 1:  Lấy 15 chia cho 4 được 3 dư 3 -> sdtt là 33  

            245    357           - Lấy  3 x 3 = 9  vì 9 < 33 nên chọn thương là 3.  

              301                    Lần 2:  Lấy 24 chia cho 4 được 6 dư 0 -> sdtt là 05  
                00                   - Lấy 5 x 3 = 15  vì 15 > 5 nên chọn thương là 5(6 - 1)  

                                        Lần 3:  Lấy 30 chia cho 4 được 7 dư 2 -> sdtt là 21  
                                       - Lấy 7 x 3 = 21  vì 21 = 21 nên chọn thương là 7.                                                 

VD2:  23925   87           Lần 1: Lấy 23 chia 8 được 2 dư 7 -> sdtt là 79  

             652    275         - Lấy 7 x 7 = 49  vì 49 < 79 nên chọn thương là 2.  

               435                  Lần 2: Lấy 65 chia 8 được 8 dư 1 -> sdtt là 12  

                 00                - Lấy 8 x 7 = 56  vì 56 > 12 nên chọn thương  là 7(8 - 1)  

                                       Lần 3: Lấy 43 chia 8 được 5 dư 3 -> sdtt là 35. 
                                     - Lấy 5 x 7 = 35  vì 35 = 35 nên chọn thương  là 5.                                                   

VD3: 7356     24            Lần 1:  Lấy 7 chia cho 2 được 3 dư 1 -> sdtt là 13  

          0156    306           - Lấy  3 x 4 = 12  vì 12 < 13 nên chọn thương là 3.  

              12                     Lần 2:  Lấy 15 chia cho 2 được 7 dư 1 -> sdtt là 16  
                                      - Lấy 7 x 4 = 28  vì 28 > 16 nên chọn thương là 6(7 - 1)  

Đối với việc thử chọn để tìm thương trong phép chia cho số có 3 chữ số cũng hướng dẫn học sinh tiến hành thử chọn tương tự như trên, cụ thể là:

Bước 1: Chia nhẩm để tìm thương và số dư tạm thời

- Lấy một (hoặc lấy đến hai) chữ số của số bị chia, chia cho chữ số hàng trăm của số chia xem được thương là bao nhiêu và còn dư bao nhiêu. Lấy số dư này ghép với chữ số liền kề ta được số dư tạm thời (sdtt).

 - Lấy thương vừa tìm được nhân với chữ số hàng chục của số chia rồi so kết quả đó với số dư tạm thời. 

Bước 2:  So sánh để chọn thương đúng

 - Nếu kết quả đó bé hơn hoặc bằng số dư tạm thời thì thương đúng chính là thương vừa tìm được. 
 - Nếu kết quả đó lớn hơn số dư tạm thời thì thương đúng sẽ là thương vừa tìm 
được bớt đi 1 đơn vị.
VD1:  83268    324           Lần1: Lấy 8 chia 3 được 2 dư 2 -> sdtt là 23   

           1846      257          - Lấy  2 x 2 = 4  vì 4 < 23 nên chọn thương là 2.               

             2268                     Lần2: Lấy 18 chia 3 được 6 dư 0 -> sdtt là 04   

               000                   - Lấy 6 x 2 = 12  vì 12 > 4 nên chọn thương là 5(6 - 1)                                                      

                                          Lần3:  Lấy 22 chia 3 được 7 dư 1 -> sdtt là 16 
Lấy  7 x 2 = 14  vì 14 < 16 nên chọn thương là 7.

VD2: 118066    478         Lần1: Lấy 11 chia 4 được 2 dư 3 -> sdtt là 38   

            2246     247        - Lấy  2 x 7 = 14  vì 14 < 38 nên chọn thương là 2.

              3346                   Lần2: Lấy 22 chia 4 được 5 dư 2 -> sdtt là 24                                                     

                000                - Lấy 5 x 7 = 35  vì 35 > 34 nên chọn thương là 4(5 - 1)                                                      

                                        Lần3: Lấy 33 chia 4 được 8 dư 1 -> sdtt là 14

                                       - Lấy 8 x 7 = 56 vì 56 > 14 nên chọn thương là 7(8 - 1)
VD3: 235736   357         Lần1: Lấy 23 chia 3 được 7 dư 2 -> sdtt là 25   

            2153     660      - Lấy  7 x 5 = 35  vì 35 > 25 nên chọn thương là 6(7 - 1)
              0116                   Lần2: Lấy 21 chia 3 được 7 dư 0 -> sdtt là 05                                                     

                                       - Lấy 7 x 5 = 35  vì 35 > 5 nên chọn thương là 6 (7 – 1)                                                     

Đối với tất cả mọi trường hợp chia cho số có hai, ba chữ số cho dù số chia có chữ số hàng đơn vị hoặc hàng chục bé hay lớn thì với cách làm này, học sinh không cần phải làm tròn lên hay làm tròn xuống số bị chia và số chia mà vẫn tìm được thương rất nhanh, tránh được sự dài dòng và những thao tác rườm rà không cần thiết. Như vậy, bên cạnh việc hướng dẫn học sinh cách nhẩm thương bằng cách làm tròn như trước đây, giáo viên có thể giới thiệu thêm cho các em cách lựa chọn khác như trên đã trình bày, qua đó phát huy được tính tích cực và chủ động sáng tạo của các em trong học tập, giúp các em làm bài tốt hơn.

Tóm lại, thử chọn để tìm thương là một trong những khâu cực kì quan trọng giúp học sinh thực hiện tốt phép chia nói chung và chia cho số có hai, ba chữ số nói riêng. Giúp học sinh làm tốt khâu này sẽ góp phần giúp các em thực hiện phép chia một cách nhanh hơn và chính xác hơn.
Biện pháp 4: Chú trọng rèn kĩ năng đặt tính và cách trình bày phép chia một cách hợp lí, khoa học.
Kĩ năng đặt tính và kĩ năng trình bày trong phép chia là một trong những kĩ năng rất quan trọng bởi bởi chỉ một một lỗi nhỏ trong cách đặt tính cũng như trong cách trình bày bị sai sót, nhầm lẫn là có thể dẫn đến sự sai lệch về kết quả của phép chia. 
Trong SGK Toán 4, bài "Chia cho số có hai chữ số" được tiến hành trong 3 tiết. Ở 2 tiết đầu, SGK không yêu cầu học sinh thực hiện trừ nhẩm để tìm số dư ngay mà phải sang tiết thứ 3 mới yêu cầu học sinh thực hiện công việc này. Ở 2 tiết đầu, khi thực hiện nhân thương với số chia để tìm số dư, SGK chỉ yêu cầu học sinh đặt tính trừ và viết ngay kết quả của số dư chứ không yêu cầu học sinh thực hiện trừ lần lượt từng hàng tương ứng. 
	VD (tr 81-SGK): 

        672    21                                                                      

        63      32   

        *42      

          42             

          *0                        
	* 67 chia 21 được 3, viết 3;

     3 nhân 1 bằng 3, viết 3;

     3 nhân 2 bằng 6, viết 6;

     67 trừ 63 bằng 4, viết 4.

* Hạ 2, được 42; 42 chia 21 được 2, viết 2;

     2 nhân 1 bằng 2, viết 2;

     2 nhân 2 bằng 4, viết 4;

     42 trừ 42 bằng 0, viết 0.


Khi chuyển sang thực hiện trừ nhẩm để tìm số dư, do thói quen có từ hai bài lí thuyết, cùng với sự chủ quan của giáo viên khi hướng dẫn học sinh thực hiện trừ nhẩm nên rất nhiều học sinh vẫn duy trì thói quen là chỉ viết số dư mà không tiến hành trừ nhẩm lần lượt từng hàng. Điều đó dẫn đến việc trừ bỏ sót hàng khiến số dư tìm được không đúng và vì thế kết quả phép chia cũng không  
  - Khi thực hiện nhân nhẩm và trừ nhẩm để tìm số dư, học sinh phải thực hiện nhân và trừ nhẩm lần lượt theo đúng từng hàng, không được làm tắt và trừ bỏ sót hàng, bỏ sót số dư cho dù số dư của hàng đó bằng 0. 

  - Trừ nhẩm đến hàng nào thì viết số dư dưới đúng hàng đó, không viết thừa, không viết sai hàng, lệch hàng (đây là một lỗi mà nhiều học sinh cũng mắc phải khi trình bày phép tính).

 - Số chia có bao nhiêu chữ số thì phải có bấy nhiêu lần nhân nhẩm thương với số chia để tìm số dư và phải ghi đủ bấy nhiêu làn số dư kể cả số dư bằng 0.

VD:

	a. 18504   36          

        50    514 

        144      

            0
	b. 18504   36

    0050    514 

        144      

        000


	c. 19504   36

        50    511 

          44                               

            8
	d. 18504   36

      050    514 

        144      

          00


Trong ví dụ trên:

  + Ở phép tính a học sinh chỉ viết số dư mà không tiến hành trừ lần lượt từng hàng, mặc dù kết quả đúng nhưng cách trình bày lại chưa đúng (ghi thiếu số dư).

  + Ở phép tính b học sinh đã tiến hành trừ lần lượt từng hàng, nhưng lại ghi số dư ở hàng trăm của mỗi lần chia không đúng (ghi thừa - sai). Mặc dù kết quả đúng nhưng cách trình bày lại chưa đúng.

  + Ở phép tính c là hậu quả của việc khi tìm số dư, học sinh đã không trừ lần lượt nên đã bỏ sót hàng dẫn đến số dư sai và kết quả phép tính sai.

  + Ở phép tính d, học sinh đã thực hiện đúng theo quy tắc nên kết quả đúng, phép tính được thực hiện đúng yêu cầu.

Bên cạnh việc lỗi ghi các số dư chưa chuẩn thì một số học sinh còn hay mắc các lỗi về trình bày khác như lỗi đặt tính, lỗi hạ nhầm hàng, hạ sót, hạ không thẳng hàng, trừ sai hàng ngay ở lần chia thứ nhất...

	  VD:         a. 26345    35          

                        184     75

                          09      
	b. 26345   35          

       185    75

         10      


Cả hai phép tính trên đều sai: Phép tính a, học sinh đã bỏ sót quên không hạ chữ số hàng đơn vị của số bị chia; phép tính b hạ nhầm hàng và bỏ sót một chữ số của số bị chia.

Để khắc phục những lỗi này, giáo viên cần:

 + Yêu cầu học sinh đặt tính một cách chuẩn xác, mỗi lần hạ một chữ số ở số bị chia cần dóng thẳng hàng và thực hiện trừ nhẩm để tìm số dư cũng thẳng hàng.

 + Số bị chia viết bên trái cột dọc, số chia và thương viết bên phải cột dọc, không được viết chèn sang nhau.

 + Để giúp học sinh tránh việc trừ để tìm số dư đặt sai hàng ngay ở lần chia thứ nhất giáo viên cần yêu cầu học sinh có kĩ năng là ngay ở lần chia đầu tiên, lấy đến chữ số nào thì dùng dấu phẩy đánh nhẹ ở phía trên góc phải của chữ số đó và khi thực hiện trừ nhẩm để tìm số dư thì cũng thực hiện trừ bắt đầu từ chữ số đó. Kể từ lần chia thứ hai thì có thể đánh dấu cũng được mà không cũng được bởi vì số bị chia được hạ xuống độc lập nên học sinh sẽ không bị lẫn hàng như ở lần chia thứ nhất. 
Biện pháp 5: Tăng cường củng cố, khắc sâu những lỗi phổ biến mà học sinh hay mắc phải thông qua những dạng bài tập kiểu tự luận hoặc trắc nghiệm.

Luyện tập thực hành là một khâu rất quan trọng trong việc rèn kĩ năng cho học sinh, bởi vì qua luyện tập thực hành học sinh sẽ được củng cố và khắc sâu những kiến thức đã học qua đó phát huy được khả năng tích cực, chủ động và sáng tạo của bản thân. Cũng qua việc luyện tập thực hành của học sinh, giáo viên biết được khả năng tiếp thu bài cũng như nắm được những hạn chế, tồn tại của các em để từ đó có biện pháp điều chỉnh phù hợp giúp các em nắm bài tốt hơn .

Bên cạnh việc luyện tập củng cố kiến thức chung của mảng kiến thức về phép chia, giáo viên có thể tiến hành luyện tập củng cố theo hướng khoanh vùng vào những lỗi sai mà học sinh hay mắc phải để qua đó học sinh được rèn giũa nhiều hơn những hạn chế thiếu sót còn tồn tại của bản thân các em.

Xin được nêu một số kiểu bài như sau :

* Kiểu bài tự luận:

 - Nhằm luyện những kĩ năng cơ bản và củng cố khắc sâu những lỗi học sinh hay mắc khi thực hiện phép chia: phép chia có chữ số hàng đơn vị nhỏ, hàng đơn vị lớn; trường hợp chia hết, chia có dư; thương có chữ số 0 ở giữa, ở cuối... 
 VD: Đặt tính rồi tính :  
a, 18240 : 32     ;     9936 : 48      ;        114912 : 57      ;       234546 : 78       

b, 24537 : 43     ;    57408 : 28     ;        261705 : 87      ;       300874 : 98       

* Kiểu bài trắc nghiệm khoanh vào trước phép tính đúng:

 - Nhằm củng cố kĩ năng thực hiện phép chia; kĩ năng đặt tính và tính, giúp học sinh tránh được những sai sót hay mắc phải về kĩ năng tính toán và trình bày.
VD: Khoanh vào chữ cái trước phép tính đúng

   a, 15980    34                        b,   8645    24                  c,   15980   34
   238       47                              144     36                           238    470
   000                                           005                                    000
  d, 8645   24                          e ,  235094    47              g, 235094    47
 144     360                              00094     502                  00094     5002
   005                                             00                                   00
*  Kiểu tìm chỗ sai trong cách tính và sửa lại cho đúng:

 - Nhằm giúp học sinh phát hiện nhanh những lỗi sai trong việc thực hiện phép  chia, qua đó củng cố kĩ năng thực hiện phép chia; kĩ năng đặt tính và tính, giúp học sinh tránh được những sai sót hay mắc phải.
VD: Tìm chỗ sai trong các phép tính sau rồi sửa lại cho đúng

        a.  8492      37                                                 b.    87392   27

             209       256                                                         63       327   

               242                                                                    192

                 20                                                                      03

       c, 12894    42                                         d,   72252   36

             0294    37                                               00252   207

                 00                                                           000

       e, 11517    25                                         g,   21667   57

             151      46                                                 456     38

                 17                                                           00 

Thông qua việc chữa bài hoặc cho học sinh trao đổi bài và sửa chữa cho nhau, các em sẽ tự phát hiện được các lỗi sai cũng như những sai sót và nhẫm lẫn của mình trong việc thực hiện phép chia để từ đó rút kinh nghiệm và khắc phục được những thiếu sót, những lỗi mình còn mắc; để thực hiện tốt phép chia cho số có hai, ba chữ số. Cũng qua các dạng bài tập này giáo viên sẽ giúp học sinh củng cố và khắc sâu những kĩ năng cơ bản, cần thiết. 
5. Kết quả đạt được
5.1 Thực nghiệm
5.1.1 Mục đích của thực nghiệm :


        Nhằm kiểm chứng và đánh giá kết quả của việc áp dụng các biện pháp nêu trong sáng kiến vào thực tiễn giảng dạy giúp học sinh thực hiện tốt phép chia
cho số có hai, ba chữ số. 

5.1.2 Nội dung :


Sáng kiến này đã được tiến hành áp dụng vào dạy thực nghiệm ở lớp 4A. Để kiểm chứng hiệu quả của việc áp dụng sáng kiến này, sau khi học xong phần phép chia, tôi đã tiến hành ra đề kiểm tra 25 phút và tiến hành kiểm tra ở cả 2 lớp: lớp thực nghiệm 4A và lớp đối chứng 4B để kiểm chứng kết quả.

5.1.3 Phương pháp 


Phương pháp đánh giá bằng điểm số kết hợp với nhận xét để đảm bảo tính chính xác và khoa học khi đối chứng. Giáo viên theo dõi, ghi chép quá trình làm bài của học sinh kết hợp chấm bài sau đó tổng hợp và phân tích kết quả đạt được của học sinh hai lớp qua bài khảo sát để làm cơ sở đánh giá hiệu quả của việc nghiên cứu và áp dụng sáng kiến.

Nội dung của đề khảo sát như sau:
ĐỀ KHẢO SÁT

Câu 1: Đặt tính rồi tính  

a. 11466 : 42            b. 16578 : 54              c. 17769 : 37             d. 15228 : 324

Câu 2: Tìm x

a. x x 32 = 16768                                                       b. 14335 : x = 47                

Câu 3: Tính giá trị biểu thức


a.  9288 - 9288 : 36                                                    b. 25515 : 63 - 63    


Sau khi tổ chức kiểm tra theo dõiquá trình làm bài kết hợp chấm và nhận xét bài một cách chi tiết, tập trung vào kĩ năng thực hiện phép chia của học sinh tôi đã thu được kết quả như sau:

	Lớp
	Sĩ số
	Điểm
	Đạt

	
	
	9 - 10
	7 - 8
	5 - 6
	Dưới 5
	

	
	
	SL
	TL
	SL
	TL
	SL
	TL
	SL
	TL
	SL
	TL

	4A
	32
	18
	56%
	10
	31%
	4
	13%
	0
	0%
	32
	100%

	4B
	32
	10
	31%
	14
	44%
	7
	22%
	1
	3%
	31
	97%


5.2 Đánh giá kết quả đạt được

Qua việc kiểm tra, theo dõi quá trình học sinh của hai lớp làm bài tôi nhận thấy rằng: Tất cả những em đạt điểm cao là những em thực hiện nhanh và chính xác các phép tính; những em đạt mức điểm 7-8 là những em thực hiện tương đối tốt các phép tính nhưng tốc độ còn chậm do kĩ năng nhẩm thương chưa nhanh, còn sai sót; những em đạt mức điểm 5-6 là những em chưa hoàn thành bài, các em còn thực hiện sai một số phép tính do kĩ năng trừ nhẩm, kĩ năng nhẩm thương cũng như kĩ năng trình bày chưa tốt. Nhìn vào bảng thống kê chất lượng qua khảo sát chúng ta có thể thấy có sự chênh lệch khá rõ rệt về kĩ năng thực hiện phép chia của học sinh hai lớp 4A và 4B. Điều đó đã chứng tỏ được tính hiệu quả của sáng kiến mà tôi đã vận dụng vào dạy lớp thực nghiệm.
Như vậy, có thể thấy rằng, bên cạnh việc giúp học sinh nắm chắc quy tắc chia, nắm chắc kĩ năng trình bày thì việc giúp học sinh có cách tính nhẩm nhanh, ước lượng thương một cách hiệu quả, hợp lí là yếu tố mang tính quyết định giúp các em thực hiện tốt các phép chia nói chung và chia cho số có hai, ba chữ số nói riêng. Qua đó tạo cho các em một sự tự tin và hứng khởi trong học tập. Điều này một lần nữa khẳng định tính thiết thực và tính khả thi của vấn đề mà tôi đã nghiên cứu.

 6. Điều kiện để sáng kiến được nhân rộng
Các biện pháp mà tôi đã trình bày trên không chỉ giúp học sinh lớp 4 thực hiện tốt phép chia cho số có hai, ba chữ số mà nó còn giúp các em thực hiện tốt tất cả các phép tính nói chung. Qua kết quả thực nghiệm cũng như qua kết quả của việc triển khai sáng kiến tại đơn vị công tác, một lần nữa đã khẳng định được hiệu quả của nó trong thực tiễn. Tuy nhiên để sáng kiến được nhân rộng hơn nữa và thật sự mang tính khách quan thì rất cần sự ủng hộ, góp ý, chia sẻ và sự phản biện của các bạn bè đồng nghiệp khi tham khảo và áp dụng sáng kiến này trong thực tiễn giảng dạy. 
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

1. Kết luận:


Như trên đã trình bày, phép chia nói chung và chia cho số có hai, ba chữ số nói riêng là một phép tính khó nhất trong các phép tính bởi nó đòi hỏi học sinh phải có một vốn kiến thức tổng hợp về cả 4 phép tính cộng, trừ, nhân, chia và bên cạnh đó phải có khả năng tính nhẩm tốt, tư duy phân tích và tổng hợp cao. Để giúp học sinh thực hiện tốt nội dung này cần phải có một quá trình lâu dài, xuyên xuốt từ việc giúp học sinh thực hiện tốt phép chia cho số có một chữ số đến việc giúp học sinh có kĩ năng tính nhẩm nhanh, kĩ năng trình bày khoa học đến việc ước lượng thương một cách hợp lí, hiệu quả... Đây là một quá trình đầy những vất vả, khó khăn, trong suốt quá trình này giáo viên phải là người đồng hành, theo sát và giúp học sinh học đến đâu nắm chắc đến đó. Trách nhiệm của người giáo viên đặt ra là dù có khó khăn đến mấy cũng phải cố gắng tìm mọi cách, mọi biện pháp để dìu dắt, hướng dẫn các em đạt được những yêu cầu kiến thức đề ra, không cho phép vì những khó khăn ở mặt này hay mặt kia mà để các em bị hổng kiến thức.


Xuất phát từ những suy nghĩ trên, cùng với thực tiễn giảng dạy và những kinh nghiệm đã tích luỹ được, tôi đã mạnh dạn tiến hành nghiên cứu và viết sáng kiến này. Qua việc nghiên cứu và áp dụng sáng kiến vào dạy thực nghiệm và khảo sát chất lượng ở 2 lớp 4A (lớp được dạy thực nghiệm) và lớp 4B (lớp không được dạy thực nghiệm) bước đầu đã thu được kết quả rất tốt. Trên cơ sở đó sáng kiến này đã được triển khai, phổ biến trong tổ chuyên môn và trong toàn trường. Qua thực tế áp dụng, sáng kiến đã được BGH nhà trường cũng như bạn bè đồng nghiệp đánh giá cao và đã được cho phổ biến áp dụng rộng rãi trong toàn khối 4 và khối 5. Qua kết quả các lần kiểm tra khảo sát, tôi thấy rằng khi thực hiện các phép tính chia cho số có hai, ba chữ số các em đã thực hiện tốt hơn, nhanh hơn và đã hạn chế được rất nhiều những sai sót mà trước đây các em hay mắc phải.

2. Khuyến nghị  

Qua nghiên cứu và viết sáng kiến tôi xin mạnh dạn đưa ra một số kiến nghị sau:
2.1 Đối với giáo viên.

- Giáo viên cần có sự sát sao đến từng đối tượng học sinh, nắm bắt chính xác khả năng tiếp thu kiến thức của mỗi em để có biện pháp truyền đạt phù hợp, dạy đến đâu, chắc đến đó, không để cho học sinh bị hổng kiến thức. Bên cạnh đó mỗi giáo viên cần có cái nhìn tổng thể, nhìn xuyên xuốt cả chương trình để thấy được mối quan hệ giữa các mảng kiến thức với nhau, qua đó có sự chuẩn bị tốt cho học sinh về kiến thức không chỉ trong hiện tại mà còn là tiền đề, điểm tựa của các bài học sau, các giai đoạn học tập tiếp sau. 


- Bên cạnh việc cung cấp kiến thức về lí thuyết cho các em, người giáo viên cần phải thường xuyên rèn cho các em các kĩ năng như kĩ năng trình bày, kĩ năng phân tích, kĩ năng diễn đạt các phép toán, để giúp các em tránh được những sự nhầm lẫn, sai sót khi thực hiện tính.


- Không bao giờ cho phép mình thỏa mãn với những kiến thức những kinh nghiệm mình có mà cần phải luôn luôn trau dồi học hỏi: học trên sách vở, học trên thực tế, học ở đồng nghiệp và học ở ngay chính học sinh của mình. Mỗi giáo viên cần có một cuốn nhật kí để ghi chép, tích lũy những hạn chế, khó khăn, những ý tưởng hay nảy sinh trong từng bài học, trong từng tiết dạy và trong cả quá trình dạy học dù đó có thể chỉ là những vấn đề rất nhỏ để làm tư liệu giúp cho quá trình dạy học ngày càng hoàn thiện hơn. 


- Cần có sự mạnh dạn đột phá và sáng tạo trong dạy học, tránh đi theo lối mòn khuôn mẫu, luôn tạo ra sự mới mẻ trong hoạt động dạy học nhằm giúp học sinh dễ hiểu bài nhất và nắm kiến thức một cách chắc chắn nhất. 

2.2 Đối với các cấp quản lí.
 - Trong thời gian qua, Phòng giáo dục và đào tạo có nhiều đổi mới trong công tác chỉ đạo việc tổ chức chuyên đề cũng như các cuộc giao lưu đặc biệt là cuộc giao lưu "Tổ trưởng chuyên môn giỏi". Đó là một sân chơi rất bổ ích tạo điều kiện cho các tổ trưởng chuyên môn giao lưu trao đổi, học hỏi kinh nghiệm của các đồng chí đồng nghiệp trong công tác quản lí và chỉ đạo tổ chuyên môn. Mong rằng trong thời gian tới đây, Phòng giáo dục và đào tạo sẽ tiếp tục tổ chức nhiều hơn các chuyên đề và các cuộc giao lưu về chuyên môn nghiệp vụ dành cho giáo viên, tạo điều kiện và khuyến khích giáo viên tìm tòi nghiên cứu viết sáng kiến về những lĩnh vực mà việc dạy của giáo viên còn gặp vướng mắc và việc học của học sinh còn gặp nhiều khó khăn để đưa ra những giải pháp tháo gỡ phù hợp, hiệu quả.

        - Cần thường xuyên giới thiệu và phổ biến những tài liệu hay về môn Toán nói riêng và các môn học khác nói chung đồng thời khuyến khích và biểu dương những giáo viên tham gia viết bài, tham gia ý kiến trên các tạp chí, trên các phương tiện truyền thông của ngành cũng như trên intơnet để qua đó nâng cao tinh thần tự học, tự bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ cũng như chia sẻ kinh nghiệm của mình cùng đồng nghiệp.

Trên đây là 5 biện pháp giúp học sinh lớp 4 thực hiện tốt phép chia cho số có 2; 3 chữ số mà tôi đã nghiên cứu và áp dụng hiệu quả tại trường nơi  tôi công tác. Tuy nhiên, do năng lực, trình độ của bản thân có giới hạn nên không sao tránh khỏi những hạn chế, thiếu sót. Tôi rất kính mong được đón nhận những ý kiến đóng góp của các cấp lãnh đạo - quản lý cũng như các bạn bè đồng nghiệp để giúp tôi tiếp tục hoàn thiện sáng kiến này với mong muốn được góp một phần nhỏ bé của mình vào việc nâng cao chất lượng dạy học.
Tôi xin trân trọng cảm ơn!







Nam Sách, ngày 18 tháng 02 năm 2019
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